
 

 

C. DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẠT ĐIỂM CAO VÀ ĐỖ 

VÀO MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG HOẶC NGOÀI NƯỚC 

Danh sách gồm có: 53 học sinh  

TT Họ và Tên Ngày sinh Lớp Trường Thành 

Tích 

Đỗ trường đại 

học/học viện 

Thông tin liên lạc 

I. Học sinh có tổng điểm 03 môn thi Tốt nghiệp THPT bất kì đạt từ 29,35 trở lên và đỗ vào 01 trường đại học, học viên trong và ngoài nước 

1.  Phạm Trung Kiên 

 

13/09/2004 

 

 

12A4 070-THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

 

Tổng điểm 3 

môn Toán, 

Lý, Hóa đạt 

29,55 

Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

Địa chỉ: xóm 2, Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. 

2.  Nguyễn Thị Nguyệt 

Anh 

 

31/05/2004 

 

 

12C6 050-THPT Quang 

Trung 

 

 

Tổng điểm 3 

môn Sử, 

Địa, GDCD 

đạt 29,5 

Đại học Luật 

Hà Nội 

Địa chỉ: Thôn 6 - Kênh Giang-Thủy Nguyên-Hải Phòng. 

3.  Trần Khánh Linh 

 

11/11/2004 

 

 

12 Sử 013-THPT 

Chuyên Trần Phú 

 

Tổng điểm 3 

môn Sử, 

Địa, GDCD 

đạt 29,5 

Đại học Khoa 

học Xã hội và 

Nhân văn 

Địa chỉ: Số 32/476, Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, HP. 

4.  Trần Tú Quyên 

 

 

26/04/2004 

 

 

12D1 014-THPT Thái 

Phiên 

 

 

Tổng điểm 3 

môn Văn, 

Sử, GDCD 

đạt 29,5 

Đại học Khoa 

học Xã hội và 

Nhân văn - 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Địa chỉ: 16/47/152 Chợ Hàng Cũ, phường Dư Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, Hải Phòng. 

5.  Ngô Duy Đạt 

 

 

05/03/2004 

 

 

12 Toán 013-THPT 

Chuyên Trần Phú 

 

Tổng điểm 3 

môn Toán, 

Lý, NN đạt 

29,4 

Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

Địa chỉ: 48 Thư Trung, 2/193 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng. 

6.  Trần Thành Vinh 

 

 

24/03/2004 

 

 

 

12A2 072-THPT Vĩnh 

Bảo 

 

 

 

Tổng điểm 

3 môn 

Toán, Lý, 

Hóa đạt 

29,35 

 

Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

Địa chỉ: Thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng. 

II. Học sinh có điểm Trung bình các môn thi Tốt nghiệp đạt điểm cao và đỗ vào 01 trường đại học, học viên trong và ngoài nước 
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TT Họ và tên 

 

 

Ngày sinh 

 

 

Lớp Trường 

 

 

Điểm 

TBC các 

môn thi 

đạt 

Đỗ trường 

đại học/học 

viện 

Thông tin liên lạc 

7.  Nguyễn Thị Mai Linh 09/03/2004 

 

12 Anh 2 THPT Chuyên 

Trần Phú 

 

9,46 Đại học Kinh 

tế Quốc dân 

Địa chỉ: Số 114/27 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô 

Quyền, Hải Phòng. 

8.  Phạm Minh Trang 

 

26/06/2004 

 

12 Sử THPT Chuyên 

Trần Phú 

 

9,41 

 

 

Đại học Luật 

Hà Nội 

Địa chỉ: 79 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, HP. 

9.  Nguyễn Thanh Tâm 08/10/2004 

 

12A10 THPT Kiến An 

 

9,40 Đại học Kinh 

tế Quốc dân

  

 

Địa chỉ: Chi cục thi hành án nhân sự huện An Lão, số 40 

Nguyễn Chuyên Mỹ, thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng. 

10.  Bùi Khánh Linh 

 

08/12/2004 

 

12A7 THPT An Dương 

 

9,40 Đại học Kinh 

tế Quốc dân 

Địa chỉ: Bùi Khánh Linh, Số 38, Do Nha 2, Quán Toan, 

Hồng Bàng, Hải Phòng. 

11.  Nguyễn Thị Khánh 

Linh 

12/02/2004 

 

12 Nhật THPT Chuyên 

Trần Phú 

9,38 Đại học Kinh 

tế Quốc dân

  

 

Địa chỉ: Số 3/2, Dầu Lửa, Sở Dầu, Hồng Bàng, HP. 

12.  Nguyễn Thị Thanh 

Nhã 

17/07/2004 

 

12D4 THPT Thái Phiên 

 

9,36 Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Địa chỉ: 32/380 Tô Hiệu, Lê Chân, HP. 

13.  Phạm Trần Phương 

Linh 

08/07/2004 

 

12C2 THPT Thăng Long 9,33 Đại học Kinh 

tế Quốc dân 

Địa chỉ: Số 8+9 DD44 Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải 

Phòng. 

14.  Cao Thanh Tùng 

 

10/04/2004 

 

12A9 THPT Hàng Hải 

 

9,33 Đại học Ngoại 

thương 

Địa chỉ: Số 104, đường Nguyễn Đồn, Đằng Lâm, Hải An, 

Hải Phòng. 
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15.  Vũ Thanh Hiền 16/02/2004 12A9 072-THPT Vĩnh 

Bảo 

9,31 Đại học 

Thương Mại 

Địa chỉ: xóm 6, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thành phố 

Hải Phòng. 

 

16.  Trần Phương Anh 23/08/2004 

 

12A12 THPT An Dương 

 

9,31 Học viện 

Ngoại giao 

Địa chỉ: Trần Phương Anh, Số nhà 9/24 Tổ Đống Hương, 

Quán Toan, Hồng Bàng, HP. 

17.  Đinh Hoàng Nhật Mai 20/02/2004 

 

12C2 THPT Thăng Long 9,31 Đại học Ngoại 

ngữ Hà Nội 

Số 7A/238/292 Hào Khê, Lạch Tray, Hải Phòng. 

18.  Đinh Lê Anh Thư 27/08/2004 

 

12D4 THPT Thái Phiên 

 

9,30 Đại học Kinh 

tế quốc dân 

Địa chỉ: 18/175 Đông Khê Ngô Quyền Hải Phòng. 

19.  Phạm Thu Uyên 

 

01/08/2004 

 

12D4 014-THPT Thái 

Phiên 

9,30 Học viện 

Ngân Hàng 

Địa chỉ: 44/145 Chợ Hàng cũ, phường Dư Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, Hải Phòng. 

20.  Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 07/04/2004 

 

12A5 THPT Lê Hồng 

Phong 

9,28 Học Viện Báo 

Chí và Tuyên 

Truyền 

Địa chỉ: 99 đường An Dương 1, An Đồng, Hải Phòng. 

21.  Phạm Thị Mai Hương 22/04/2004 12A4 THPT Tô Hiệu 

 

9,27 Đại học 

KonKuk (Hàn 

Quốc) 

Địa chỉ: Giang Biên-Vĩnh Bảo-Hải Phòng. 

22.  Nguyễn Hà Thư 

 

13/06/2004 

 

12A10 THPT Kiến An 

 

9,27 Đại học Ngoại 

ngữ - Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 

Địa chỉ: Số 10A Cổng Rồng,  phường Trần Thành Ngọ,  

Kiến An, Hải Phòng. 

23.  Nguyễn Ngọc Mỹ 17/12/2004 

 

12 Nga THPT Chuyên 

Trần Phú 

9,26 Đại học Ngoại 

Thương 

Địa chỉ: 32/24/29/19 Ngô Gia Tự, Hải An. 

24.  Nguyễn Hồng Anh 01/05/2004 

 

12D2 014-THPT Thái 

Phiên 

9,25 Đại học Hàng 

Hải Việt Nam 

Địa chỉ: 565 Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, HP. 

25.  Lê Linh Đan 

 

02/01/2004 

 

12A9 THPT Ngô Quyền 9,25 Học viện 

 ngoại giao 

Địa chỉ: 31/52 Nguyễn Công Trứ. 

26.  Nguyễn Thị Kim Chi 03/09/2004 

 

12C4 THPT Quang 

Trung 

9,25 Đại học 

Thương Mại 

Địa chỉ: Thôn 10-Chính Mỹ,Thủy Nguyên, HP. 

27.  Trần Thị Hồng Hạnh 16/11/2004 

 

12A12 THPT An Dương 

 

9,25 Đại học Ngoại 

Thương 

Địa chỉ: Trần Thị Hồng Hạnh, thông Dưỡng Phú, Xã An 

Hòa, huyện An Dương, TP.Hải Phòng. 

28.  Trần Quỳnh Trang 12/01/2004 

 

12A11 THPT Lê Quý 

Đôn 

9,24 Đại học Kinh 

tế Quốc dân 

Địa chỉ: Số 1 Tiền Phong, Tổ 9, Đằng Hải, Hải An, HP. 
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29.  Bùi Thị Phương Dung 29/07/2004 

 

12C10 Trường THPT 

Bạch Đằng 

9,23 Đại học Hà 

Nội 

Địa chỉ: xã Minh Tân, Thủy Nguyên, HP. 

30.  Phạm Hoàng Anh 

Thư 

12/09/2004 

 

12 Xã 

hội 

THPT Chuyên 

Trần Phú 

9,23 Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Địa chỉ: Paris15-04, Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Hồng 

Bàng, HP. 

31.  Hà Trọng Giáp 

 

15/04/2004 

 

12A8 THPT Lê Hồng 

Phong 

9,23 Đại học Hàng 

Hải Việt Nam 

Địa chỉ: Nhà số 06, ngõ 28, đường 12, thôn An Dương, xã 

An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. 

32.  Nguyễn Thị Vân Anh 20/03/2004 

 

12D2 THPT Thái Phiên 

 

9,23 Đại học Kinh 

tế Quốc dân 

Địa chỉ: 1142, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, g Đông Hải 2, 

Hải An, Hải Phòng. 

33.  Đặng Hà Duyên 

 

05/04/2004 

 

12A9 THPT Ngô Quyền 9,23 Đại học Hàng 

Hải Việt Nam 

Địa chỉ: 109 GH3 khu đô thị ICC Quán Mau. 

34.  Trần Diệu Linh 

 

12/10/2004 

 

12A1 THPT Lê Quý 

Đôn 

9,13 Đại học 

Kinh tế Quốc 

dân 

Địa chỉ:29/26 Hào Khê, Cát Bi, Hải An, HP. 

35.  Nguyễn Tiến Minh 26/06/2004 

 

12A2 THPT Vĩnh Bảo 9,03 Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

Đại chỉ: Xóm chợ Hà thôn Hà Hương, xã Vĩnh Long, 

huyện Vĩnh Bảo TP Hải Phòng. 

36.  Phạm Gia Long 

 

27/11/2004 

 

12A2 THPT Vĩnh Bảo 

 

8,97 

 

Đại học Y Hà 

Nội 

Địa chỉ: Thôn Trúc Hiệp, Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, HP. 

37.  Võ Hoàng Mai 13/01/2004 

 

12A4 THPT Ngô Quyền 8,95 Đại học Ngoại 

ngữ-Đại học  

Quốc gia HN 

Địa chỉ: 39/60 Chu Văn An. 

38.  Nguyễn Quang Huy 12/07/2004 

 

12C1 THPT Quang 

Trung 

8,90 Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

Địa chỉ: Thôn 4, Mỹ Đồng, Thủy Nguyên. 

39.  Nguyễn Đăng Dương 29/02/2004 

 

12 Anh 2 THPT Chuyên 

Trần Phú 

8,88 Đại học Ngoại 

Thương 

Địa chỉ: 6/12/17 Đội Văn, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải 

Phòng. 

40.  Trần Thị Mỹ Thắng 27/02/2004 

 

12A10 THPT Nguyễn 

Trãi 

8,88 Đại học Kinh 

tế thành phố 

Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Lê Thiện- An Dương-Hải Phòng. 

41.  Hoàng Văn Nghĩa 03/11/2004 

 

12A1 THPT Lê Quý 

Đôn 

8,87 Đại học  Bách 

Khoa Hà Nội 

Địa chỉ: 76 Trần Văn Lan, Cát Bi, Hải An. 
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42.  Nguyễn Thái Hùng 11/05/2004 

 

12A9 THPT Anhxtanh 

 

8,84 Đại học Kinh 

tế Quốc dân 

Địa chỉ: Số 18/ 26/ 5 Đường Đầm Xi, Trang Quan, An 

Đồng , An Dương , HP. 

43.  Trịnh Ngô Vương An 30/09/2004 

 

12A7 THPT Kiến An 

 

8,84 Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

Địa chỉ: Số 50A/380 Lê Duẩn 2, phường Bắc Sơn, Kiến 

An, Hải Phòng. 

44.  Đặng Quý Phong 

 

23/04/2004 

 

12A4 THPT Ngô Quyền 8,83 Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

Địa chỉ: 35/43/122 Đình Đông. 

45.  Dương Diễm Quỳnh 13/02/2004 

 

12A8 THPT Kiến An 

 

8,82 Đại học Kinh 

tế Quốc dân 

Địa chỉ: Nhà LK02, khu dân cư Kiều Trung, Hồng Thái, An 

Dương, Hải Phòng. 

 

46.  Vũ An Khang 

 

25/01/2004 

 

12 Tự 

nhiên 

THPT Chuyên 

Trần Phú 

8,79 Đại học Ngoại 

Thương 

Địa chỉ: Số 73/263 Lạch Tray, Ngô Quyền. 

47.  Nguyễn Phương Thùy 30/01/2004 

 

12 Tin THPT Chuyên 

Trần Phú 

8,79 Đại học Ngoại 

Thương 

Địa chỉ: Số 647, đường Hùng Vương, p. Hùng Vương, 

Hồng Bàng, Hải Phòng. 

48.  Hà Trí Lâm 

 

15/11/2004 

 

12 Lý THPT Chuyên 

Trần Phú 

8,77 Đại học Ngoại 

Thương 

Địa chỉ: Số 18 lô LK 1- khu đô thị ICC, Đông Hải, Lê 

Chân, Hải Phòng. 

49.  Phạm Quang Trọng 26/09/2004 

 

12 Lý THPT Chuyên 

Trần Phú 

8,77 Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

Địa chỉ: Số 34/178 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê 

Chân, Hải Phòng. 

50.  Lê Dương Minh Châu 06/11/2004 

 

12A2 THPT Vĩnh Bảo 

 

8,77 Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Địa chỉ: Cụm 4, xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng. 

51.  Lê Hoàng Hải 

 

10/04/2004 

 

12C1 Trường THPT 

Bạch Đằng 

8,75 Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

Địa chỉ: Thôn 6, Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng. 

52.  Mai Tuấn Minh 

 

05/12/2004 

 

12A1 THPT Ngô Quyền 8,75 Đại học  

Ngoại thương 

Địa chỉ: 16 đường 3 KDC Sao Đỏ. 

53.  Khúc Trí Đạt 

 

15/06/2004 

 

12 Tự 

nhiên 1 

THPT Chuyên 

Trần Phú 

8,75 Đại học Y 

Dược Hải 

Phòng 

Địa chỉ: Ngách 01/2 đường Bùi Thị Tự Nhiên, Đông Hải 1, 

Hải An, Hải Phòng. 

 

 


